
Học Kỳ 1 - Năm Học 18 - 19
Học phần/Lớp Tiểu Luận Tốt Nghiệp - XDDD (CN357)
STT Mã Ng/Sinh Tên lớp Giáo viên Hướng Dẫn Ghi chú

1 B1306910 Lương Hữu Hạnh 3/10/1994 TN1362A3
2 B1408788 Bùi Dũng Lâm 2/2/1996 TN1462A4 Phạm Anh Du
3 B1408844 Lương Thị Cẩm Tiến 9/2/1996 TN1462A4 Phạm Anh Du
4 B1408861 Liêu Quốc Vinh 9/11/1995 TN1462A4 Phạm Anh Du
5 B1408909 Cao Hoàng Khải 15/02/1996 TN1462A4 Phạm Anh Du

Học phần/Lớp Luận văn tốt nghiệp - XDDD (CN358)
STT Mã Ng/Sinh Tên lớp Giáo viên Hướng Dẫn Ghi chú

1 3113003 Nguyễn Thanh Tùng TC1162A9 Hồ Ngọc Tri Tân
2 B1306814 Nguyễn Đăng Khoa TN1362A2 Cao Tấn Ngọc Thân
3 B1408739 Nguyễn Hoài An TN1462A1 Lê Tuấn Tú
4 B1408740 Lê Nguyễn Vân Anh TN1462A1 Cù Ngọc Thắng
5 B1408747 Huỳnh Lê Tấn Cấp TN1462A1 Hồ Ngọc Tri Tân
6 B1408750 Nguyễn Phú Cường TN1462A1 Hồ Ngọc Tri Tân
7 B1408751 Nguyễn Chí Cường TN1462A1 Cao Tấn Ngọc Thân
8 B1408753 Trần Thị Dung TN1462A4 Hồ Ngọc Tri Tân
9 B1408756 Phan Huỳnh Duy TN1462A1 Đặng Trâm Anh

10 B1408770 Ngô Minh Hiệp TN1462A1 Hồ Ngọc Tri Tân
11 B1408773 Cao Đức Huy TN1462A1 Lê Tuấn Tú
12 B1408776 Trần Thanh Huy TN1462A1 Đặng Trâm Anh
13 B1408780 Lâm Hoàng Khang TN1462A1 Hồ Ngọc Tri Tân
14 B1408781 Võ Hoàng Khang TN1462A1 Đặng Trâm Anh
15 B1408782 Dương Duy Khánh TN1462A1 Đặng Trâm Anh
16 B1408786 Triệu Hưng Khởi TN1462A4 Hồ Ngọc Tri Tân
17 B1408789 Huỳnh Thanh Lâm TN1462A1 Võ Văn Đấu
18 B1408790 Võ Tri Lin TN1462A1 Võ Văn Đấu
19 B1408791 Lâm Huỳnh Ngọc Linh TN1462A4 Hồ Ngọc Tri Tân
20 B1408793 Trần Duy Linh TN1462A1 Lê Tuấn Tú
21 B1408795 Trần Anh Lộc TN1462A1 Nguyễn Anh Duy
22 B1408801 Nguyễn Trung Nghĩa TN1462A1 Lê Tuấn Tú
23 B1408803 Lê Hửu Ngọc TN1462A1 Lê Nông
24 B1408812 Danh Sô Phin TN1462A1 Trần Thị Phượng
25 B1408813 Nguyễn Lâm Thanh Phong TN1462A1 Đặng Trâm Anh
26 B1408814 Dương Tân Phú TN1462A1 Đặng Trâm Anh
27 B1408819 Ngô Đức Phước TN1462A4 Đặng Thế Gia
28 B1408823 Trần Thanh Sang TN1462A1 Hoàng Vĩ Minh
29 B1408828 Tôn Minh Tài TN1462A1 Lê Gia Lâm
30 B1408830 Lê Công Tân TN1462A4 Dương Nguyễn Hồng Toàn
31 B1408831 Nguyễn Thiện Tân TN1462A1 Hồ Ngọc Tri Tân
32 B1408833 Hà Giang Thanh TN1462A4 Cao Tấn Ngọc Thân
33 B1408834 Triệu Quang Thái TN1462A4 Trần Thị Phượng
34 B1408835 Liêu Hiếu Thảo TN1462A1 Dương Nguyễn Hồng Toàn
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35 B1408837 Hoàng Đình Quốc Thịnh TN1462A4 Lê Nông
36 B1408840 Võ Minh Thơ TN1462A1 Đặng Trâm Anh
37 B1408850 Nguyễn Thanh Trọng TN1462A1 Nguyễn Anh Duy
38 B1408851 Đàn Nhựt Trường TN1462A1 Cù Ngọc Thắng
39 B1408854 Trịnh Hoàng Tuấn TN1462A1 Đặng Trâm Anh
40 B1408856 Nguyễn Sỹ Tùng TN1462A4 Đặng Trâm Anh
41 B1408862 Võ Hải Vinh TN1462A1 Nguyễn Anh Duy
42 B1408870 Hoàng Lâm Bình TN1462A5 Nguyễn Anh Duy
43 B1408871 Sơn Tuấn Bình TN1462A4 Cù Ngọc Thắng
44 B1408873 Trần Văn Cần TN1462A2 Dương Nguyễn Hồng Toàn
45 B1408874 Nguyễn Quốc Chiến TN1462A2 Bùi Lê Anh Tuấn
46 B1408880 Châu Hoàng Duy TN1462A5 Đặng Thế Gia
47 B1408887 Trương Mẫn Đạt TN1462A5 Lê Tuấn Tú
48 B1408888 Mai Hoàng Đệ TN1462A5 Đặng Trâm Anh
49 B1408889 Lâm Hiền Đức TN1462A4 Cù Ngọc Thắng
50 B1408890 Nguyễn Thanh Hoài Em TN1462A2 Lê Tuấn Tú
51 B1408891 Nguyễn Đình Sơn Hà TN1462A2 Võ Văn Đấu
52 B1408893 Phan Duy Hảo TN1462A2 Lê Tuấn Tú
53 B1408894 Lâm Văn Hiếu TN1462A2 Hồ Ngọc Tri Tân
54 B1408897 Lý Thị Kim Hoa TN1462A5 Hồ Ngọc Tri Tân
55 B1408901 Phan Hoàng Huy TN1462A4 Hoàng Vĩ Minh
56 B1408907 Đổ Công Khanh TN1462A5 Đặng Trâm Anh
57 B1408908 Lâm Châu Khánh TN1462A2 Hồ Ngọc Tri Tân
58 B1408912 Huỳnh Quốc Khỡi TN1462A4 Đặng Thế Gia
59 B1408917 Lê Duy Linh TN1462A4 Lê Tuấn Tú
60 B1408918 Nguyễn Thị Thùy Linh TN1462A4 Võ Văn Đấu
61 B1408928 Đỗ Đại Ngọc TN1462A5 Trần Thị Phượng
62 B1408952 Nguyễn Thái Sung TN1462A4 Hồ Ngọc Tri Tân
63 B1408953 Lê Tấn Tài TN1462A5 Đặng Thế Gia
64 B1408959 Liễu Hồng Thái TN1462A2 Cù Ngọc Thắng
65 B1408962 Trần Thanh Thiên TN1462A2 Đặng Thế Gia
66 B1408968 Thạch Hoàng Thừa TN1462A2 Lê Tuấn Tú
67 B1408969 Lâm Nhật Tiến TN1462A2 Cao Tấn Ngọc Thân
68 B1408970 Nguyễn Văn Tiến TN1462A5 Trần Thị Phượng
69 B1408971 Cao Trần Bá Toàn TN1462A2 Phạm Anh Du
70 B1408972 Nguyễn Phước Toàn TN1462A2 Dương Nguyễn Hồng Toàn
71 B1408973 Nguyễn Văn Trái TN1462A2 Đặng Trâm Anh
72 B1408977 Đào Văn Trưởng TN1462A2 Cao Tấn Ngọc Thân
73 B1408981 Lương Quang Tuyến TN1462A5 Hồ Ngọc Tri Tân
74 B1408982 Lê Tiên Tử TN1462A5 Võ Văn Đấu
75 B1408983 Lê Bính Tý TN1462A4 Dương Nguyễn Hồng Toàn
76 B1408986 Đặng Phước Vinh TN1462A4 Lê Tuấn Tú
77 B1408988 Ngô Phong Vũ TN1462A2 Trần Hoàng Tuấn
78 B1408991 Hồ Tuấn Anh TN1462A5 Cao Tấn Ngọc Thân
79 B1408997 Trần Thanh Bình TN1462A3 Nguyễn Anh Duy
80 B1408998 Trần Ngọc Bữu TN1462A5 Nguyễn Anh Duy
81 B1409003 Nguyễn Thành Danh TN1462A5 Đặng Thế Gia
82 B1409006 Đỗ Ngọc Duy TN1462A3 Trần Vũ An
83 B1409008 Trần Thanh Duy TN1462A3 Hoàng Vĩ Minh



84 B1409012 Phan Thành Đạt TN1462A3 Nguyễn Anh Duy
85 B1409013 Trương Hải Đăng TN1462A3 Hoàng Vĩ Minh
86 B1409016 Hoàng Trần Trường Giang TN1462A3 Trần Hoàng Tuấn
87 B1409021 Trần Huỳnh Hiểu TN1462A3 Trần Đức Trung
88 B1409022 Phạm Minh Hiền TN1462A3 Trần Đức Trung
89 B1409024 Sơn Phương Hồng TN1462A5 Lê Tuấn Tú
90 B1409028 Nguyễn Thị Ngọc Huyền TN1462A3 Hoàng Vĩ Minh
91 B1409029 Huỳnh Huỳnh TN1462A5 Trần Hoàng Tuấn
92 B1409033 Trần Lê Khanh TN1462A3 Lê Nông
93 B1409036 Nguyễn Hải Khiêm TN1462A3 Hoàng Vĩ Minh
94 B1409046 Diệp Hữu Lộc TN1462A3 Cao Tấn Ngọc Thân
95 B1409049 Lê Văn Lượm TN1462A3 Lê Tuấn Tú
96 B1409053 Dương Hoàng Nghị TN1462A3 Võ Văn Đấu
97 B1409054 Trần Thế Ngọc TN1462A3 Trần Văn Tuẩn
98 B1409056 Lê Chí Nguyện TN1462A3 Hoàng Vĩ Minh
99 B1409059 Tạ Thanh Nhẹ TN1462A3 Hoàng Vĩ Minh
100 B1409062 Lâm Tấn Phát TN1462A5 Trần Hoàng Tuấn
101 B1409063 Nguyễn Thành Phát TN1462A5 Nguyễn Anh Duy
102 B1409067 Phạm Hoàng Phúc TN1462A3 Nguyễn Anh Duy
103 B1409072 Sơn Thanh Quang TN1462A5 Phạm Anh Du
104 B1409075 Nguyễn Thái Sang TN1462A5 Phạm Anh Du
105 B1409082 Nguyễn Duy Tân TN1462A3 Lê Tuấn Tú
106 B1409086 Phan Đức Thành TN1462A3 Hoàng Vĩ Minh
107 B1409089 Nguyễn Đức Thịnh TN1462A3 Trần Đức Trung
108 B1409090 Võ Đông Thọ TN1462A3 Nguyễn Anh Duy
109 B1409091 Nguyễn Nhất Thống TN1462A5 Trần Đức Trung
110 B1409100 Phạm Tuấn Triều TN1462A3 Nguyễn Anh Duy
111 B1409105 Trát Lê Anh Tuấn TN1462A3 Võ Văn Đấu
112 B1409113 Nguyễn Xuân Vinh TN1462A3 Nguyễn Anh Duy
113 B1410612 Lê Nam Anh HG1462A2 Võ Văn Đấu
114 B1410616 Tô Duy Đại HG1462A1 Nguyễn Anh Duy
115 B1410617 Lê Hải Đăng HG1462A2 Lê Tuấn Tú
116 B1410619 Nguyễn Minh Đạt HG1462A2 Đặng Trâm Anh
117 B1410620 Phạm Tấn Đạt HG1462A1 Dương Nguyễn Hồng Toàn
118 B1410621 Nguyễn Hưng Điền HG1462A2 Võ Văn Đấu
119 B1410622 Dương Văn Đồng HG1462A1 Dương Nguyễn Hồng Toàn
120 B1410623 Cao Lê Duẩn HG1462A2 Trần Đức Trung
121 B1410625 Phan Văn Dũng HG1462A2 Trần Hoàng Tuấn
122 B1410627 Đào Hoàng Duy HG1462A1 Dương Nguyễn Hồng Toàn
123 B1410630 Phan Thanh Duy HG1462A2 Trần Vũ An
124 B1410631 Đặng Đức Duyệt HG1462A2 Trần Hoàng Tuấn
125 B1410633 Nguyễn Ngọc Hải HG1462A1 Trần Hoàng Tuấn
126 B1410634 Võ Vũ Hão HG1462A2 Dương Nguyễn Hồng Toàn
127 B1410635 Đặng Văn Hiền HG1462A1 Nguyễn Anh Duy
128 B1410641 Nguyễn Anh Huy HG1462A2 Trần Hoàng Tuấn
129 B1410642 Trần Thanh Huy HG1462A2 Trần Hoàng Tuấn
130 B1410643 Danh Huynh HG1462A1 Đặng Thế Gia
131 B1410644 Nguyễn Hoàng Huynh HG1462A1 Đặng Trâm Anh
132 B1410647 Nguyễn Hoàng Khang HG1462A1 Nguyễn Anh Duy



133 B1410653 Nguyễn Nhật Khánh HG1462A2 Lê Tuấn Tú
134 B1410654 Nguyễn Quốc Khánh HG1462A1 Đặng Trâm Anh
135 B1410658 Võ Tấn Kiệt HG1462A2 Dương Nguyễn Hồng Toàn
136 B1410659 Đinh Quy Kính HG1462A2 Dương Nguyễn Hồng Toàn
137 B1410663 Nguyễn Chí Linh HG1462A2 Dương Nguyễn Hồng Toàn
138 B1410666 Trần Văn Lịnh HG1462A1 Trần Hoàng Tuấn
139 B1410668 Quang Thế Minh HG1462A2 Trần Đức Trung
140 B1410674 Nguyễn Thanh Nhàn HG1462A2 Lê Gia Lâm
141 B1410676 Lư Phan Tài Nhân HG1462A1 Dương Nguyễn Hồng Toàn
142 B1410678 Trần Hồng Nhân HG1462A1 Đặng Thế Gia
143 B1410679 Võ Văn Nhân HG1462A1 Trần Hoàng Tuấn
144 B1410693 Lê Duy Thanh HG1462A2 Dương Nguyễn Hồng Toàn
145 B1410695 Nguyễn Hữu Thạnh HG1462A2 Võ Văn Đấu
146 B1410701 Trần Thanh Thoại HG1462A1 Trần Vũ An
147 B1410704 Nguyễn Đình Tiến HG1462A1 Trần Đức Trung
148 B1410706 Lê Đức Tính HG1462A1 Lê Gia Lâm
149 B1410708 Trần Hữu Triều HG1462A1 Dương Nguyễn Hồng Toàn
150 B1410714 Nguyễn Tuấn Vũ HG1462A2 Trần Hoàng Tuấn
151 B1503486 Nguyễn Trần Hoài Thương TN1562A4 Bùi Lê Anh Tuấn
152 C1600065 Đinh Đức Công 31/08/92 TN1662A1 Hoàng Vĩ Minh
153 C1600067 Nguyễn Hữu Nghị 1/5/1995 TN1662A2 Đặng Thế Gia
154 C1600068 Lê Hoàng Nhân 20/07/94 TN1662A2 Đặng Thế Gia
155 C1600069 Lê Minh Sang 20/08/93 TN1662A2 Đặng Thế Gia
156 C1600071 Trương Hửu Tân 17/12/95 TN1662A2 Hoàng Vĩ Minh
157 C1600074 Nguyễn Thanh Thoại 15/05/95 TN1662A3 Hoàng Vĩ Minh
158 C1600075 Trần Ngọc Thuần 9/1/1995 TN1662A3 Đặng Thế Gia
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1 B1409003 Nguyễn Thành Danh TN1462A5 Đặng Thế Gia ĐK Bổ sung
2 B1409032 Văn Hoàng Khang TN1462A5 Trần Hoàng Tuấn Xóa ĐK
3 B1409034 Lâm Duy Khánh TN1462A3 Phạm Hữu Hà Giang Xóa ĐK
4 B1410618 Ung Hải Đăng HG1462A2 Phạm Hữu Hà Giang Xóa ĐK
5 B1410637 Lê Văn Hiếu HG1462A2 Phạm Hữu Hà Giang Xóa ĐK
6 B1410665 Nguyễn Thị Trúc Linh HG1462A1 Võ Văn Đấu Xóa ĐK
7 B1410687 Nguyễn Quang Sang HG1462A1 Trần Hoàng Tuấn Xóa ĐK
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1 B1306910 Lương Hữu Hạnh TN1362A3 Nguyễn Anh Duy ĐK Bổ sung
2 B1408904 Quách Đại Hùng TN1462A2 Cao Tấn Ngọc Thân Xóa ĐK
3 B1408906 Nguyễn Lâm Minh Khang TN1462A2 Cao Tấn Ngọc Thân Xóa ĐK
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